
  

 

B. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với các nước Âu – Mỹ, nhất là với Pháp, nhưng 

lại khước từ quan hệ và giao thương với nhà Thanh 

C. Chủ trương đóng cửa, không giao lưu với bất cứ nước nào, kể cả các nước láng giềng. 

D. Mở cửa giao thương, tiếp thu văn hoá của tất cả các nước trên thế giới. 

Câu 9: Đâu không phải một cuộc khởi nghĩa ở nửa đầu thế kỉ XIX? 

A. Khởi nghĩa của Phan Bá Vành 

B. Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất 

C. Khởi nghĩa của Nông Văn Vân 

D. Khởi nghĩa của Cao Bá Quát 

Câu 10: Dòng văn học viết với nhiều tác phẩm có giá trị nhất phần lớn được sáng tác bằng: 

A. Chữ Hán 

B. Chữ Nôm 

C. Chữ Quốc ngữ 

D. Chữ Việt cổ 

Trả lời đáp án đúng nhất từ câu 1-10 vào bảng sau:  

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5  Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

          

 

Câu 11: Em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: (1.0 điểm) 

(A.tuyệt chủng,  B. Bò Vũ Quang, C. Trường Sơn Bắc, D. 80-100kg) 

Sao la- tên gọi khác là ……1………, có chiều cao khoảng 80cm (từ chân đến vai) và cân 

nặng ………2……. Sao la sống rải rác tại khu vực rừng kín thường xanh tại dãy 

…………3………, dọc theo biên giới giữa Việt Nam và Lào. Sao la là một trong những loài 

thú lớn có nguy cơ ………4…… cao nhất trên thế giới. 

(Chân trời sáng tạo , LSDL8, trang 140) 

 

Trả lời: (1).............................(2).............................(3)...........................4)................................. 

Câu 12: Em hãy nối dữ liệu ở cột A phù hợp với cột B (1.0 điểm) 

Tình hình chính trị thời Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. 

A.Lĩnh vực  B.Thành tựu nổi bật 

1. Ngoại giao 

 

A. Thời Minh Mạng, cả nước được chia thành 30 tỉnh và một 

phủ thừa thiên với chức Tuần phủ đứng đầu mỗi tỉnh. Bộ 

máy nhà nước quân chủ đạt đến mức hoàn thiện. 

2. Quân đội B. Ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ (hay còn gọi là Luật Gia 

Long) với 398 điều luật. 

3. Luật pháp C. Chia làm ba bộ phận: Thân binh, cấm binh, Tinh binh. 

4. Hành chính D. “Ngoại giao triều công” với nhà Thanh, đối đầu với xiêm; 

buộc Lào và chân lạp thần phục. Đối với phương Tây, nhà 

Nguyễn khước từ tất cả các yêu cầu bang giao. 

 

Trả lời: (1).................(2)..........................(3)..................(4)....................... 

 

 

 

 

 

 

Số thứ tự LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 

 Bằng số Bằng chữ  

 Số phách   

 

ĐỀ CHÍNH THỨC  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm):  

(Hãy chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng đáp án bên dưới). (2.5 điểm) 

Câu 1: Nhận xét nào sau đây sai với sinh vật Việt Nam? 

A. Sinh vật nước ta chủ yếu có nguồn gốc nhiệt đới. 

B. Có một phần thành phần cận nhiệt và nhiệt đới (ở miền Bắc). 

C. Sinh vật nước ta chủ yếu là cận nhiệt, ôn đới. 

D. Sự đa dạng của sinh học cao.  

Câu 2: Sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam có những đặc điểm nào?  

A. Sự đa dạng của các loại thành phần. 

B. Sự đa dạng về nguồn gen truyền bá. 

C. Sự đa dạng về hệ sinh thái. 

D. Tất cả các câu trả lời trên 

Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho sinh vật nước ta đa dạng? 

A. Nằm ở nơi giao tiếp của các luồng di vật sinh vật. 

B. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

C. Địa hình và đất đai đa dạng. 

D. Tất cả các nhận định trên. 

Câu 4: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh hiện nay ở nước ta như thế nào? 

A. Còn lại rất ít, chủ yếu là rừng thứ sinh. 

B. Còn lại quá nhiều trong khi rừng thứ sinh lại rất ít. 

C. Cả hệ sinh thái nguyên sinh và thứ sinh đều sử dụng các diện tích lớn. 

D. Diện tích rừng nguyên sinh đang tăng nhanh.  

Câu 5: Đâu không phải là hệ sinh thái tự nhiên ở Việt Nam? 

A. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới. 

B. Rừng nhiệt đới khô. 

C. Rừng ngập mặn. 

D. Rừng trồng cây cao su.  

Câu 6: Để đặt cơ sở pháp lí cho nhà nước quân chủ, năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ luật 

nào? 

A. Quốc triều hình luật 

B. Bộ luật Hình thư 

C. Hoàng Việt luật lệ 

D. Bộ luật Hồng Đức 

Câu 7: Với cải cách Minh Mạng, cả nước được chia thành: 

A. 30 tỉnh và 1 phủ 

B. 14 phủ và 1 thành 

C. 18 lộ và 2 phủ 

D. 63 tỉnh thành 

Câu 8: Đâu là chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn? 

A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh, nhưng lại khước từ quan hệ và 

giao thương với các nước Âu – Mỹ, kể cả Pháp 
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Câu 13: Đọc đoạn trích em hãy chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi ý sau: (1.0 điểm) 

Chiến thắng Cầu Giấy ngày 21-12-1873 làm cho quân dân ta trong cả nước phấn khởi bao nhiêu 

càng làm cho thực dân Pháp ở Hà Nội lo sợ bấy nhiêu. Chúng sẵn sàng bỏ thành rút xuống trốn 

tránh dưới tàu….Phi-lát (Philastre) cương quyết ra lệnh cho quân Pháp ở các nơi phải trao trả 

gấp các thành cho quan lại triều đình, vì nhận thấy không thể làm khác được…..Cuối cùng, đội 

quân chiếm đóng rút khỏi Hà Nội, chỉ để lại một trung đội để hộ vệ viên lãnh sự Pháp. Tên lái 

buôn Đuy-puy (Dupuis) bị trục xuất. 

(Lược trích theo Đinh Xuân Lâm (Chủ Biên), Lịch Sử Việt Nam, tập III, Sđd, trang 50-52) 

Nội dung Đúng/Sai 

Chiến thắng Cầu Giấy ngày 21-12-1837  

Chúng sẵn sàng bỏ thành rút xuống trốn tránh dưới tàu….  

Phi-lát (Philastre) cương quyết ra lệnh cho quân Pháp ở các nơi phải trao 

trả tiền cho quan lại triều đình 

 

Cuối cùng, đội quân chiếm đóng rút khỏi Gia Định  

Câu 14: Đọc đoạn trích em hãy chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi ý sau: (1.0 điểm) 

Dù được bao bọc bởi hệ thống đảo, biển đông vẫn là con đường biển quốc tế quan trọng, vì các 

cảng then chốt của biển nằm trên ngã ba giao lưu giữa các châu. Tàu vượt Đại Tây Dương từ 

châu Âu, châu Phi sang châu Á hay châu Đại Dương đều phải qua eo Malacca vào Singgapore 

và cảng TP. Hồ Chí Minh. 

(Trích theo Nguyễn Châu Giang, Thiết kế bài giảng địa lí 8, nhà xuất bản Hà Nội, trang 152) 

Nội dung Đúng/Sai 

Biển Đông được bao bọc bởi hệ thống sông hồ.   

Biển đông vẫn là con đường biển quốc tế không quan trọng.  

Vì các cảng then chốt của biển nằm trên ngã ba giao lưu giữa các châu  

Tàu vượt Đại Tây Dương từ châu Âu, châu Phi sang châu Á hay châu Đại 

Dương đều phải qua eo Malacca vào Singgapore và cảng TP. Hồ Chí 

Minh. 

 

 

Câu 15: Biển Đông trải dài khoảng vĩ độ 30N đến 260B. Hỏi biển Đông trải dài bao nhiêu km? (10~ 

111km) (0.5 điểm) 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường biển tại các vùng du lịch biển đảo ở nước ta. (1.5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 : Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần 

vương? (so sánh về: mục tiêu, lực lượng lãnh đạo) (1.5 điểm) 
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8-ĐỀ CHÍNH THỨC 1 

NĂM HỌC 2025-2026 

 

I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm) 

Trả lời đáp án đúng nhất từ câu 1-10 vào bảng sau: mỗi câu đúng 0.25đ = (2.5đ) 

Câu 

1 

Câu 

2 

Câu 

3 

Câu 

4 

Câu 

5 

Câu 

6 

Câu 

7 

Câu 

8 

Câu 

9 

Câu 

10 

C D D A D C A A B B 

câu 11: (1)...B...,  (2)....D..,  (3)....C.., (4)...A.... mỗi câu đúng 0.25đ =(1.0đ) 

Câu 12: 1-D , 2-C ,3-B , 4-A  mỗi câu đúng 0.25đ = (1.0đ) 

Câu 13: Đọc đoạn trích em hãy chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi ý sau: mỗi ý đúng 0.25đ=(1.0đ) 

Nội dung Đúng/Sai 

Chiến thắng Cầu Giấy ngày 21-12-1837 S 

Chúng sẵn sàng bỏ thành rút xuống trốn tránh dưới tàu…. Đ 

Phi-lát (Philastre) cương quyết ra lệnh cho quân Pháp ở các nơi phải trao 

trả tiền cho quan lại triều đình 

S 

Cuối cùng, đội quân chiếm đóng rút khỏi Gia Định S 

Câu 14: Đọc đoạn trích em hãy chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi ý sau: mỗi ý đúng 0.25đ=(1.0đ) 

Nội dung Đúng/Sai 

Biển Đông được bao bọc bởi hệ thống sông hồ.  S 

Biển đông vẫn là con đường biển quốc tế không quan trọng. S 

Vì các cảng then chốt của biển nằm trên ngã ba giao lưu giữa các châu Đ 

Tàu vượt Đại Tây Dương từ châu Âu, châu Phi sang châu Á hay châu Đại 

Dương đều phải qua eo Malacca vào Singgapore và cảng TP. Hồ Chí 

Minh. 

Đ 

Câu 15 : 3219 km (chỉ cần kết quả là 3219 được 0,5 điểm) 

II. TỰ LUẬN : (3 điểm) 

Câu 1 : Dựa vào kiến thức đã học, em hãy đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường biển tại các vùng du lịch biển đảo ở nước ta. (1.5 điểm) 

- Nâng cao ý thức của du khách và người dân (0,25 điểm) 

- Quản lí rác thải chặt chẽ (0,25 điểm) 

- Kiểm soát hoạt động du lịch (0,25 điểm) 

- Bảo vệ hệ sinh thái biển (0,25 điểm) 

- Tăng cường kiểm tra và xử phạt (0,25 điểm) 

- Tổ chức hoạt động cộng đồng (0,25 điểm) 

Câu 2: Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần 

vương? (so sánh về: mục tiêu,  lực lượng lãnh đạo) (1.5 điểm) 
1. Về mục tiêu đấu tranh 

- Yên Thế: Chủ yếu bảo vệ quyền lợi và cuộc sống của nông dân, chống sự cướp bóc, bình định của 

thực dân Pháp. (0,5 điểm) 

- Cần Vương: Mục tiêu “phò vua cứu nước”, khôi phục lại chế độ phong kiến. (0,5 điểm) 

2. Về lực lượng lãnh đạo 

- Yên Thế: Do nông dân lãnh đạo, tiêu biểu là Hoàng Hoa Thám. (0,25 điểm) 

- Cần Vương: Do văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo (gắn với triều đình). 

(0,25 điểm)



                                 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I    

 PHƯỜNG TÂN HƯNG                                                                                          NĂM HỌC 2025 - 2026                                                                                                                               

                         TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP                                                         MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 

  Tổ Lịch Sử- Địa Lý-GDCD                                                                                 Thời gian làm bài: 60 phút                                                                 

                                                                                                                                                                   ĐỀ CHÍNH THỨC                

 

TT 
Chủ đề/ 

Chương 

Nội dung/ 

Đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng số câu 

Tỉ lệ 

% TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1. 

LỊCH 

SỬ 

CHƯƠNG 

6. VIỆT 

NAM TỪ 

THẾ KỈ 

XIX ĐẾN 

ĐẦU THẾ 

KỈ XX 

Bài 19. 

Việt Nam 

nửa đầu 

thế kỉ 

XIX 

5  

(C6,7,8,9,10,) 

1 

(C12) 
          5 1  

 

 

22,5% 

Bài 20. 

Cuộc 

kháng 

chiến 

chống thực 

dân Pháp 

xâm lược 

của nhân 

dân Việt 

Nam 

(1858-

1884) 

    
1 

(C13) 
        1  

 

 

 

 

 

10% 

Bài 21. 

Phong 

trào chống 

Pháp của 

nhân dân 

Việt Nam 

trong 

          

1  

TL 

(C2) 

  1  

 

 

15% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



những 

năm cuối 

thế kỉ 

XIX 

2.  

ĐỊA 

LÍ 

CHƯƠNG 

3. ĐẶC 

ĐIỂM 

THỔ 

NHƯỠNG 

VÀ SINH 

VẬT VIỆT 

NAM 

 

Bài 13. Đặc 

điểm của 

sinh vật và 

vấn đề bảo 

tồn đa dạng 

sinh học. 

5 

(C1,2,3,4,5) 

1 

(C11) 
          5 1  

 

 

 

22,5% 

CHƯƠNG 

4. BIỂN 

ĐẢO VIỆT 

NAM 

Bài 14. Vị 

trí địa lí Biển 

Đông, các 

vùng biển 

của Việt 

Nam 

    
1 

(C14) 
   

1 

(C15) 
    1 1 

 

 

15% 

Bài 15. 

Đặc điểm 

tự nhiên, 

môi trường 

và tài 

nguyên 

vùng biển 

đảo Việt 

Nam. 

           

 

 

1  

TL 

(C1) 

  1 

 

 

 

 

 

15% 

Tổng số câu 10 2   2    1  1 1 10 5 2 17 

Tổng số điểm 4,5 2 0,5 3  10 

Tỉ lệ % 45% 20% 5% 30%  100% 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 
Yêu cầu cần đạt 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng-Sai Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1.Lịch 

sư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 6. 

VIỆT NAM TỪ 

THẾ KỈ XIX ĐẾN 

ĐẦU THẾ KỈ XX 

Bài 19. Việt Nam nửa 

đầu thế kỉ XIX 

Nhận biết: Những nét chính về tình hình chính trị, kinh 

tế, văn hóa thời nhà Nguyễn. 

Thông hiểu: Phân tích tình hình chính trị thời nhà 

Nguyễn. 

7 

(C6,7,8,9,10,12) 
   

Bài 20. Cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm 

lược của nhân dân Việt Nam 

(1858-1884) 

Thông hiểu: phân tích được tình hình của giặc Pháp và 

của quân ta trong trận Cầu Giấy. 
 1 (C14)   

Bài 21. Phong trào chống 

Pháp của nhân dân Việt 

Nam trong những năm 

cuối thế kỉ XIX 

Thông hiểu: So sánh đặc điểm khác nhau giữa khởi 

nghĩa Yên Thế và phong trào Cần Vương. 

 
   

1  

TL (C2) 

2. Địa lí 

CHƯƠNG 3. ĐẶC 

ĐIỂM THỔ 

NHƯỠNG VÀ 

SINH VẬT VIỆT 

NAM 

 

Bài 13. Đặc điểm của sinh vật 

và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh 

học. 

Nhận biết: Nhận biết sự đa dạng của sinh vật Việt Nam. 

Thông hiểu: Phân tích sự đa dạng của sinh vật Việt 

Nam. 5 

(C1,2,3,4,5,11) 
   

CHƯƠNG 4. BIỂN 

ĐẢO VIỆT NAM 

Bài 14. Vị trí địa lí Biển Đông, 

các vùng biển của Việt Nam 

Thông hiểu: vai trò của Biển Đông. 

Vận dụng: tính Biển Đông trải dài bao nhiêu km. 
 1 (C13) 1 (C15)  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN HƯNG 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

Tổ Lịch Sử- Địa Lý-GDCD 

 

  

ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

                                                 ĐỀ CHÍNH THỨC              

 

 



TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 
Yêu cầu cần đạt 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng-Sai Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, 

môi trường và tài nguyên 

vùng biển đảo Việt Nam. 

 

Vận dụng: Đề ra được các biện pháp nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường. 
   

1  

TL (C1) 

 


